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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[bookmark: _GoBack]Hà Nội, ngày   20    tháng   12   năm 2024


Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân
về Hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg
ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giám định tư pháp 

1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật Ban hành VBQPPL), thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Hồ sơ dự thảo Quyết định (sửa đổi) đã được gửi lấy ý kiến của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, tổ chức có liên quan, Ủy ban  nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 6921/BTP-BTTP ngày 0212/2024 của Bộ Tư pháp).
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến:
- Tổng số các cơ quan, đơn vị được Bộ Tư pháp gửi văn bản lấy ý kiến: 70 cơ quan, đơn vị gồm bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức giám định tư pháp công lập.
- Tổng số ý kiến nhận được: Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được 05 ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định (sửa đổi)[footnoteRef:1], gồm: 01 ý kiến của UBND, STP các tỉnh, phố trực thuộc Trung ương (Yên Bái); 04 ý kiến của tổ chức giám định tư pháp công lập (Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ; Viện Pháp y quân đội Bộ Quốc phòng; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Núi phía Bắc). [1:  Trong đó có 02 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất trí hoàn toàn với Hồ sơ dự thảo Quyết định (sửa đổi): Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội Bộ Quốc phòng.
] 

Đồng thời, Bộ Tư pháp đã đăng tải Hồ sơ dự thảo Quyết định (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, Bộ Tư pháp nhận được văn bản góp ý của 02 cá nhân.
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Tư pháp tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý như sau:
	NHÓM VẤN ĐỀ HOẶC ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG
TIẾP THU,GIẢI TRÌNH

	I. VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

	1. Chế độ bồi dưỡng theo ngày công (Điều 2 Dự thảo)
	Góp ý của cá nhân
	Cần có đánh giá toàn diện để xác định mức bồi dưỡng cho người tham gia giám định tư pháp, không đơn thuần là căn cứ theo môi trường nguy hiểm và độc hại như hiện nay.
	Giải trình: Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đã được xây dựng trên cơ sở khảo sát, tổng kết, đánh giá thực tiễn và đề xuất của các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực chuyên môn, địa phương, tổ chức giám định ở cấp Trung ương và căn cứ vào tính chất của từng lĩnh vực, loại việc từ mức độ bình thường hay phức tạp, hoặc có yếu tố độc hại, nguy hiểm đến sức khoẻ do tiếp xúc với đối tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc phải giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc hoặc phải thực hiện giám định trong môi trường bị ô nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ, hóa chất nguy hiểm theo quy định. 

	
	Góp ý của cá nhân
	Tại Điều về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công việc xét mức bồi dưỡng cần có phụ lục chi tiết theo từng lĩnh vực dể dễ dàng cho việc xét và thanh quyết toán. Ví dụ đối với lĩnh vực kỹ thuật hình sự cần phân tách thành 10 chuyên ngành.
	Giải trình: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp chỉ quy định mang tính nguyên tắc và mức trần của chế độ bồi dưỡng. Căn cứ vào tính chất đặc thù của mỗi lĩnh vực, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ quản chuyên môn có trách chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan quy định chi tiết và hướng dẫn áp dụng mức bồi dưỡng đối với từng loại việc giám định và xác định thời gian, số người làm giám định đối với từng loại việc giám định ở lĩnh vực giám định do Bộ, ngành mình quản lý sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tư pháp.
Vì vậy, đề nghị giữ nguyên.

	
	Góp ý của công dân
	Đề nghị phương thức tính tiền bồi dưỡng giám định thực hiện theo nguyên tắc chấm công có xác nhận của đơn vị. Mỗi ngày công sẽ tương đương với 08 giờ giám định; trường hợp người tham gia giám định trong nửa ngày sẽ được chấm ½ ngày công.
	

	
	Góp ý của công dân
	Đề nghị điều chỉnh lại mức bồi dưỡng cho phù hợp. Bồi dưỡng ngày công của giám định viên về tài liệu đang phổ biến ở mức 300.000 đồng. Bồi dưỡng ngày công của trợ lý giám định viên hóa học đang phổ biến ở mức 70%*500.000 đồng = 350.000 đồng. Như vậy người có trách nhiệm lớn, vất vả hơn lại nhận chế độ thấp hơn.
	Tiếp thu, rà soát điều chỉnh mức bồi dưỡng giám định theo ngày công trong lĩnh vực chuyên trách cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, xây dựng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, ngoài yếu tố trách nhiệm của giám định viên, người giúp việc ở mặt bằng chung của các lĩnh vực, các bộ, ngành và tổ chức giám định tư pháp đều thống nhất cần có mức bồi dưỡng đặc thù dành cho người làm giám định mà phải tiếp xúc với hoá chất độc hại nguy hiểm hoặc nguồn bệnh tật nguy hiểu đến sức khoẻ, tính mạng của người làm giám định. Đây là trường hợp đặt thù, việc giám định thông thường, không có yếu tố độc hại thì không thể so sánh vì tính chất và căn cứ khác nhau. 

	
	Góp ý của công dân
	Tại khoản 2 Điều 2 đề nghị chỉnh lý các mức bồi dưỡng theo ngày công như sau:
Mức 1: 430.000 đồng (dự thảo hiện là 350.000 đồng).
Mức 2: 500.000 đồng (dự thảo hiện là 500.000 đồng).
Mức 3: 600.000 đồng (dự thảo hiện là 700.000 đồng).
Để khắc phục đưọc những bất cập hiện nay liên quan đến mức chênh lệch quá lớn của các mức bồi dưỡng.
	Tiếp thu, rà soát và chỉnh lý ba mức bồi dưỡng tương ứng là 400.000 đồng ; 500.000 đồng; 600.000 đồng.


	
	Góp ý của công dân
	Khối lượng việc giám định kỹ thuật hình sự giữa các địa phương không đồng đều, có chênh lệch lớn giữa các Thành phố lớn và các tỉnh, thành phố khác. Do đó, nghiên cứu quy định bồi dưỡng giám định theo vụ việc.
	Giải trình, vấn đề này đã được Bộ Tư pháp nhận diện và đề nghị Bộ Công an (Viện Khoa học hình sự) nghiên cứu, đề xuất nội dung cụ thể, nhất là thế nào là một vụ việc giám định trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự (trên cơ sở quyết định trưng cầu hay cơ số mẫu...) để bảo đảm sự hợp lý và công bằng cũng như không gây khó khăn, phức tạp cho việc trng cầu, thực hiện giám định. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công an và Viện Khoa học hình sự vẫn đề nghị phương án giữ nguyên theo loại hình bồi dưỡng theo ngày công đối với lĩnh vực kỹ thuật hình sự. 

	2. Chế độ bồi dưỡng theo vụ việc (Điều 3 Dự thảo)
	Yên Bái
	Tại mục d khoản 2 Điều 3 đề nghị sửa cụm từ “Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này” thành “mục b và mục c Khoản 2 Điều này”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định.

	
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ
	Đề nghị bổ sung, quy định chi tiết khoản 3 Điều 3 Quyết định về chế độ bồi dưỡng giám định pháp y tâm thần:
- Bổ sung thêm trường hợp giám định  đối với khám chuyên khoa sâu ở các chuyên khoa: Mức 350.000 đồng/giám định viên/một vụ việc giám định.
- Nâng mức giám định tại phòng khám hoặc tại chỗ lên 1.000.000 đồng/GĐV/vụ việc (dự thảo hiện là 500.000 đồng).
	Giải trình: Đây là bồi dưỡng, chứ không phải là toàn bộ thù lao, tiền công vì người giám định đã hưởng lương, phụ cấp đặc thù nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ… Do đó, đề nghị giữ nguyên.

	3. Nguồn kinh phí và nguyên tắc chi trả bồi dưỡng (Điều 5 Dự thảo)
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Núi phía Bắc
	Đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về việc cơ quan tiến hành tố tụng lập dự toán, chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 
	Giải trình: Việc sửa đổi việc cấp kinh phí và chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trực tiếp cho các tổ chức giám định đối với vụ việc do cơ quan có thẩm quyền trưng cầu do NSNN bảo đảm để nhằm phù hợp với quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp năm 2020: “Việc thực hiện giám định tư pháp của công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng là hoạt động công vụ”[footnoteRef:2]. Cơ quan, đơn vị khi cử người tham gia, thực hiện giám định phải có trách nhiệm đảm bảo điều kiện thực hiện giám định, chăm lo chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong dự toán, cấp phát ngân sách, chi trả, thanh quyết tiền bồi dưỡng giám định tư pháp và góp phần thiết thực vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. [2:  Bổ sung khoản 1a vào Điều 37 Luật Giám định tư pháp năm 2012.] 


	4. Nội dung khác
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ
	Đề xuất quy định tiền bồi dưỡng giám định đối với người giám định tư pháp và người giúp việc được miễn thuế thu nhập cá nhân.
	Giải trình: Mục 3 phần III Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững có yêu cầu: “hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, bảo đảm tính trung lập của thuế, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, điều tiết thu nhập hợp lý”. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo hiện nay.





